		
TIẾT 39_Bài 37: Máy biến thế
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức: 
- Nêu được cấu tạo chính và nguyên tắc hoạt động của máy biến thế.
- Viết được công thức và nêu được công dụng chính của máy biến thế.
2. Năng lực: 
2.1: Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, để tìm hiểu vấn đề về cấu tạo và nguyên lí hoạt động của máy biến thế. 
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thiết kế thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm, hợp tác giải quyết các kết quả thu được để tìm hiểu kết luận về tác dụng biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế
2.2: Năng lực đặc thù:
- Năng lực tìm hiểu khoa học tự nhiên: Dựa vào quan sát thí nghiệm, xác lập được mối quan hệ giữa hiệu điện thế và số vòng dây của mỗi cuộn dây trong máy biến thế.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng khoa học tự nhiên: 
+  Vận dụng kiến thức về hiện tượng cảm ứng điện từ để tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của máy biến thế.
+ Vận dụng kiến thức đã học để áp dụng vào thực tiễn.
3. Phẩm chất: 
- Nhân ái: Luôn ý thức cần phải tiết kiệm điện năng.
- Chăm chỉ: Luôn cố gắng học tập đạt kết quả tốt.
- Thái độ: Yêu thích môn học.
- Trách nhiệm: Quan tâm đến bạn trong nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên: 
- Kế hoạch bài dạy,
- Mô hình cấu tạo máy biến thế.
- Bộ thí nghiệm tìm hiểu tác dụng biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế
- Phiếu học tập (phần luyện tập)
2. Học sinh:  Ôn lại kiến thức về điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng; công thức máy biến thế trong phần học môn công nghệ; bộ thí nghiệm gồm: 1 máy biến thế nhỏ,1 nguồn điện xoay chiều 0 - 12V,1 vôn kế xoay chiều.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu:  HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
Tổ chức tình huống học tập.
b) Nội dung: Nhắc lại cách làm giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây truyền tải điện.
c) Sản phẩm: HS nhận thấy cần thiết phải tìm hiểu về máy biến thế.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt  động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ: 
-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:
- Giáo viên yêu cầu:
+ Nêu cách giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây truyền tải?
- Học sinh tiếp nhận:
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: Trả lời yêu cầu.
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
*Báo cáo kết quả: HS trả lời.
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên nêu vấn đề cần tìm hiểu trong bài học Để tăng hiệu điện thế thì người ta sử dụng máy biến thế, vậy MBT có cấu tạo và hoạt động như thế nào.
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: 
	


















2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2. 1: Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của máy biến thế
a) Mục tiêu: HS nêu được cấu tạo chính và nguyên tắc hoạt động của máy biến thế.
b) Nội dung: 
+ Cấu tạo của máy biến thế.
+ Nguyên tắc hoạt động của máy biến thế.
c) Sản phẩm: 
- Cấu tạo chính của máy biến thế:
+ Hai cuộn dây dẫn đặt cách điện với nhau, có số vòng dây khác nhau.
Cuộn nối với hiệu điện thế xoay chiều gọi là cuộn sơ cấp, có số vòng dây là n1.
Cuộn lấy ra gọi là cuộn thứ cấp, có số vòng dây là n2.
+ Một lõi sắt hoặc thép pha Silic dùng chung cho hai cuộn dây.
- Nguyên tắc hoạt động của máy biến thế: Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì ở hai đầu cuộn thứ cấp cũng xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều do hiện tượng cảm ứng điện từ.
- Chú ý: máy biến thế chỉ hoạt động với hiệu điện thế xoay chiều.
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu:  
Quan sát hình 37.1 SG, hãy nêu cấu tạo chính của máy biến thế; làm thí nghiệm để trả lời câu C1, tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của máy biến thế.
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: 
+ Quan sát hình 37.1 SGK để tìm hiểu cấu tạo máy biến thế.
+ Đại diện nhóm dự đoán câu C1. Tiến hành TN kiểm tra.
+ Thảo luận trả lời câu C2
- Giáo viên: Hướng dẫn các bước tiến hành TN. Giúp đỡ những nhóm yếu khi tiến hành TN.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu C2 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. Kết luận.
	I. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế.
1. Cấu tạo
- Máy biến thế gồm:
 + 2 cuộn dây có số vòng khác nhau ( n1: cuộn sơ cấp; n2: cuộn thứ cấp)
+ Lõi sắt pha si líc dùng chung cho 2 cuộn dây.
2. Nguyên tắc hoạt động:
Máy biến thế hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
3. Kết luận (SGK/ Tr100)


Hoạt động 2. 2: Tìm hiểu tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế 
a) Mục tiêu:  Học sinh nêu được công thức của máy biến thế, nêu được có hai loại máy biến thế là máy tăng thế và máy hạ thế.
b) Nội dung: 
+ Công thức máy biến thế? 
+ Máy tăng thế?
+ Máy hạ thế?
c) Sản phẩm: 

- Công thức của máy biến thế:	
Trong đó: U1, U2 lần lượt là hiệu điện thế xoay chiều ở cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.
n1, n2 lần lượt là số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.
- Có hai loại máy biến thế:
- Khi n2 > n1 thì U2 > U1, gọi là máy tăng thế.
- Khi n2 < n1 thì U2 < U1, gọi là máy hạ thế.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu:  
Làm thí nghiệm tìm hiểu tác dụng của máy biến thế, điền kết quả vào bảng 1 và rút ra quan hệ giữa số vòng dây và hiệu điện thế của mỗi cuộn dây của máy biến thế.
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: 
Tiến hành thí nghiệm theo yêu cầu của GV
- Giáo viên: Hướng dẫn các bước tiến hành TN. Giúp đỡ những nhóm yếu khi tiến hành TN.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động và trả lời C3.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	II. Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế.
1. Thí nghiệm
2. Kết luận

- Công thức của máy biến thế:	
Trong đó: U1, U2 lần lượt là hiệu điện thế xoay chiều ở cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.
n1, n2 lần lượt là số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.
- Có hai loại máy biến thế:
+ Khi n2 > n1 thì U2 > U1, gọi là máy tăng thế.
+ Khi n2 < n1 thì U2 < U1, gọi là máy hạ thế.




Hoạt động 2. 3: Tìm hiểu cách đặt máy biến thế ở hai đầu đường dây tải điện – a) Mục tiêu: Nêu được ở đầu đường dây, trước khi truyền điện đi cần tăng hiệu điện thế để giảm hao phí điện do tỏa nhiệt, ở cuối đường dây truyền tải, trước khi về đến các hộ gia đình, cần dùng máy hạ thế để đưa về hiệu điện thế phù hợp với mục đích sử dụng.
b) Nội dung: 
Máy tăng thế, máy hạ thế được lắp đặt ở đâu? Vì sao?
c) Sản phẩm:
 Cách đặt máy biến thế:
- Ở gần nhà máy điện, trước khi truyền tải điện đi xa, cần dùng máy tăng thế để tăng hiệu điện thế, nhằm giảm hao phí điện năng trên đường dây truyền tải.
- Ở gần nơi tiêu thụ, cần dùng máy hạ thế để giảm hiệu điện thế về giá trị mà nơi tiêu thụ cần.
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu:  
Nghiên cứu mục III/SGK, quan sát sơ đồ truyền tải điện năng H37.2, hãy cho biết máy tăng thế, máy hạ thế được lắp đặt ở đâu? Tại sao?
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: 
Thực hiện theo yêu cầu của gv
- Giáo viên: Theo dõi, giúp đỡ hs trả lời câu hỏi.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Học sinh trả lời câu hỏi và thảo luận.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	III. Lắp đặt máy biến thế ở hai đầu đường dây tải điện.
 Cách đặt máy biến thế:
- Ở gần nhà máy điện, trước khi truyền tải điện đi xa, cần dùng máy tăng thế để tăng hiệu điện thế, nhằm giảm hao phí điện năng trên đường dây truyền tải.
- Ở gần nơi tiêu thụ, cần dùng máy hạ thế để giảm hiệu điện thế về giá trị mà nơi tiêu thụ cần.



3. Hoạt động 3. Luyện tập
a) Mục tiêu: Dùng các kiến thức vật lí để Luyện tập củng cố nội dung bài học.
b) Nội dung: Hệ thống BT trắc nghiệm của GV dưới đây:
Câu 1: Các bộ phận chính của máy biến thế gồm:
A. Hai cuộn dây dẫn có số vòng dây khác nhau và nam châm điện.
B. Hai cuộn dây dẫn có số vòng dây khác nhau và một lõi sắt.
C. Hai cuộn dây dẫn có số vòng dây giống nhau và nam châm vĩnh cửu.
D. Hai cuộn dây dẫn có số vòng dây giống nhau và nam châm điện.
Câu 2: Chọn phát biểu đúng
A. Khi đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế thì ở cuộn dây thứ cấp xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều.
B. Máy biến thế có thể chạy bằng dòng điện một chiều.
C. Không thể dùng dòng điện xoay chiều để chạy máy biến thế mà dùng dòng điện một chiều để chạy máy biến thế.
D. Máy biến thế gồm một cuộn dây và một lõi sắt.
Câu 3: Máy biến thế có cuộn dây:
A. Đưa điện vào là cuộn sơ cấp.
B. Lấy điện ra là cuộn sơ cấp.
C. Đưa điện vào là cuộn thứ cấp.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây về máy biến thế là không đúng ?
A. Số vòng cuộn sơ cấp nhiều gấp n lần số vòng cuộn thứ cấp là máy hạ thế.
B. Số vòng cuộn thứ cấp ít hơn số vòng cuộn sơ cấp là máy tăng thế.
C. Số vòng cuộn thứ cấp nhiều gấp n lần số vòng cuộn sơ cấp là máy tăng thế.
D. Số vòng cuộn thứ cấp ít hơn số vòng cuộn sơ cấp là máy hạ thế.
Câu 5: Máy biến thế là thiết bị:
A. Giữ hiệu điện thế không đổi.
B. Giữ cường độ dòng điện không đổi.
C. Biến đổi hiệu điện thế xoay chiều.
D. Biến đổi cường độ dòng điện không đổi.
Câu 6: Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều thì từ trường trong lõi sắt từ sẽ:
A. Luôn giảm
B. Luôn tăng
C. Biến thiên
D. Không biến thiên
Câu 7: Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 4400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu dây cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu ?
A. 12			B. 16			C. 18			D. 24
Câu 8: Một máy biến thế có hiệu điện thế cuộn sơ cấp là 220V, số vòng cuộn sơ cấp là 500 vòng, hiệu điện thế cuộn thứ cấp là 110V. Hỏi số vòng của cuộn thứ cấp là bao nhiêu vòng?
A. 220 vòng		B. 230 vòng		C. 240 vòng		D. 250 vòng
c) Sản phẩm: Phiếu học tập của học sinh
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	B
	A
	A
	C
	C
	C
	A
	D



d) Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm
*Thực hiện nhiệm vụ
Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, giải quyết tình huống.
b) Nội dung: C4( SGK – 102).
c) Sản phẩm: 
C4: số vòng cuộn thứ cấp n1 ( với u1 = 6V) là 109 vòng, cuộn thứ cấp n2 ( với u2 = 3V) là 55 vòng.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân với C4( SGK – 102) trong 3 phút.  Yêu cầu một học sinh lên bảng trình bày bài.
* Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh tóm tắt và giải C4, 
*Báo cáo kết quả và thảo luận: 1 học sinh lên bảng trình bày. Học sinh thảo luận bài làm. 
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung.




	IV. Vận dụng:
C4: Tóm tắt:
U1 = 220V
U2 = 6V
U2’ = 3V
n1 = 4000

            n2 = ? n2’ = ?
Bài làm
Ta có:

(vòng)
 ….
n2’ = 55( vòng).
Học trả lời:. . . 


*  DẶN DÒ VỀ NHÀ 
Làm bài tập 37.1 – 37.5 SBT vật lí 9.
Học bài, đọc có thể em chưa biết, xem trước bài 39 ( SGK trang 105)
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